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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

ĐỀ 8 

 

I. TRẮC NGHIỆM  

Câu 1. Trong cặp của Mai có 2 quyển vở viết dành cho môn Toán và 2 quyển vở dành để viết Tiếng 

Việt. Không nhìn vào cặp, Mai lấy ra 2 quyển vở bất kì thì có mấy sự kiện có thể xảy ra? 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 

Phương pháp 

Dựa vào thông tin đề bài để xác định các sự kiện có thể xảy ra. 

Lời giải 

Có 3 sự kiện có thể xảy ra là: 

Mai lấy được 2 quyển vở viết dành cho môn Toán. 

Mai lấy được 2 quyển vở viết dành cho môn Tiếng Việt. 

Mai lấy được 1 quyển vở viết dành cho môn Toán, 1 quyển vở dành cho môn Tiếng Việt. 

Đáp án: C 

Câu 2. 400 × 80 = ? 

A. 320 B. 32 C. 3 200 D. 32 000 

Phương pháp 

- Tách các thừa số thành tích của một số tự nhiên với 10, 100 

- Khi nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000, ... ta viết thêm một, hai, ba, ... chữ số 0 vào bên phải 

số đó. 

Lời giải 

400 x 80 = 4 x 100 x 8 x 10 = 32 x 1 000 = 32 000 

Đáp án: D 

Câu 3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm 
24 .....

32 4
  là: 

A. 1  B. 3   C. 5  D. 2 

Phương pháp 

Chia cả tử số và mẫu số của phân số đã cho với cùng một số tự nhiên để được phân số bằng phân số 

ban đầu. 

Lời giải 

24 24 :8 3

32 32 :8 4
   

Đáp án: B 
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Câu 4. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm 
11 2

.......
18 3

 là: 

A. >  B. <  C. =                            D. Không xác định được 

Phương pháp 

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh hai 

phân số cùng mẫu số. 

Lời giải 

Ta có 
2 2 6 12

3 3 6 18


 


 

Vậy 
11 2

18 3
  

Đáp án: A 

Câu 5. Có 18 lít dầu được chia đều vừa đủ vào trong 6 can như nhau. Vậy với 1008 lít dầu cần số 

can như thế để chứa hết là: 

A. 326 can B. 336 can C. 56 can D. 168 can 

Phương pháp 

Bước 1. Tìm số lít dầu trong mỗi can 

Bước 2. Tìm số can để chứa hết 1008 lít dầu 

Lời giải 

Số lít dầu trong mỗi can là 18 : 6 = 3 (lít) 

Với 1008 lít dầu cần số can như thế để chứa hết là: 

1008 : 3 = 336 (can) 

Đáp án: B 

Câu 6. Một trạm đo khí tượng ghi lại nhiệt độ các buổi sáng trong một tuần như sau: thứ Hai: 33°C, 

thứ Ba: 36°C; thứ Tư: 38oC; thứ Năm: 37oC; thứ Sáu: 35°C; thứ Bảy: 34oC, Chủ nhật: 39oC. Nhiệt 

độ trung bình các ngày trong tuần là bao nhiêu độ? 

A. 37°C B. 36°C C. 35°C D. 34°C 

Phương pháp 

Nhiệt độ trung bình = tổng nhiệt độ các ngày trong tuần : số ngày 

Lời giải 

Nhiệt độ trung bình các ngày trong tuần là (33 + 36 + 38 + 37 + 35 + 34 + 39) : 7 = 36 (°C) 

Đáp án: B 
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II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Đặt tính rồi tính: 

2613 x 25       156 920 : 34 

Phương pháp 

- Đặt tính 

- Với phép nhân: Nhân lần lượt từ phải sang trái 

- Với phép chia: Chia lần lượt từ trái sang phải 

Lời giải 

2613

25

13065

5226

65325



    

34156920

4615209

52

180

10

 

Câu 2. Tính bằng cách thuận tiện 

10 800 + 12 700 + 25 300 + 51 200  2 024 x 75 + 25 x 2 024  

Phương pháp 

- Áp dụng tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng 

- Áp dụng công thức: a x b + a x c = a x (b + c) 

Lời giải    

10 800 + 12 700 + 25 300 + 51 200 = (10 800 + 51 200) + (12 700 + 25 300) 

                                     = 62 000 + 38 000 

                                                         = 100 000 

2 024 x 75 + 25 x 2 024 = 2 024 x (75 + 25)  

                                       = 2 024 x 100 

                                      = 202 400  

Câu 3. Có 365 quả trứng đựng đều trong 5 giỏ. Hỏi 8 giỏ như thế đựng được bao nhiêu quả trứng? 

(Biết số quả trong mỗi giỏ là như nhau) 

Phương pháp 

Bước 1. Tìm số quả trứng trong mỗi giỏ 

Bước 2. Tìm số quả trứng có trong 8 giỏ 

Lời giải 

Số quả trứng trong mỗi giỏ là: 

365 : 5 = 73 (quả) 



 

 

 

 4 

8 giỏ như thế đựng được số quả trứng là: 

73 x 8 = 584 (quả) 

Đáp số: 584 quả 

 

Câu 4. Có 5 xe ô tô chở hàng, trong đó có 3 xe đi đầu, mỗi xe chở được 3500kg thóc và 2 xe mỗi xe 

chở được 6750kg thóc. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tạ thóc? 

Phương pháp 

Bước 1. Tìm tổng số kg thóc 5 xe chở được 

Bước 2. Số tạ thóc trung bình mỗi xe chở được = Tổng số kg thóc : số xe 

Lời giải 

Tổng số kg thóc 5 xe chở được là: 

3 500 x 3 + 6750 x 2 = 24000 (kg) 

Trung bình mỗi xe chở được số tạ thóc là: 

24000 : 5 = 4800 (kg) = 48 tạ 

Đáp số: 48 tạ 

 

 

 


